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HOẠT CHẤT                   

Metaldehyde

- Là thuốc trừ ốc bươu vàng dạng bả mồi tiên tiến nhất, 

diệt ốc qua đường vị độc, gây nên hiện tượng chảy nhớt 

liên tục làm ốc mất nước  và chết rất nhanh. 

-Liều lượng: Rãi 5kg/ha.

-Cách dùng: Rải thuốc sau khi sạ 10 - 20 ngày. Có thể trộn với 

phân để rải. Giữ nước trong ruộng từ 3-5 ngày

THUỐC DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG TRIOC ANNONG 12WG 
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HOẠT CHẤT 

Niclosamide

Hàm lượng: 700 g/kg
CÔNG DỤNG: 

Công ty đăng ký là thuốc trừ ốc bươu 

vàng, diệt ốc qua đường tiếp xúc, vị độc 

và xông hơi. Có hiệu lực kéo dài. 

LIỀU LƯỢNG:    250g/ha

Cách dùng: Lượng nước phun 160 – 320 

lít/ha. Phun thuốc trước khi sạ 1 ngày hoặc 

khi lúa đã xanh.

THUỐC DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG 

BENRIDE 700WP 
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CÔNG DỤNG: Công ty đăng ký là thuốc trừ cỏ 

chọn lọc, tiền nảy mầm. 

LIỀU LƯỢNG: Phun 1 – 1.2 lít 1/ha.

Cách dùng: Lượng thuốc phun 400 lít/ha. 

Phun thuốc sau khi sạ 1-4 ngày.

 

HOẠT CHẤT

Pretilachlor

Fenclorim

THUỐC TRỪ CỎ 300EC
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HOẠT CHẤT 

Cyhalofop-Butyl

Quinclorac

Pyrazosulfuron Ethyl

Ethoxysulfuron

350SC
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SIEUCO
Là thuốc trừ cỏ chọn lọc, lưu dẫn, hậu nảy mầm sớm -

Cyhalofop – Butyl: ức chế sự phát triển của các loại cỏ sau

khi phun, dẫn đến hoại tử .

-Ethoxysulfuron: Thuốc sẽ dừng quá trình tổng hợp Acid

Amin, ngăn cản việc đâm nhánh và phát triển lá , rễ dẫn đến

cỏ chết hoàn toàn.

-- Pyrazosulfuron Ethyl : lưu dẫn vào mô của cây cỏ.

-- Quinclorac: phá vỡ sự sinh trưởng của cây cỏ bằng cách

cản trở quá trình tổng hợp protein sự cân bằng hóc môn.

LIỀU LƯỢNG:     0.2 - 0.3 lít/ha 

- Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi  

sạ 7 – 15 ngày



HOẠT CHẤT

Thiamethoxam CÔNG DỤNG: ANFAZA 350SC là thuốc có

tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn nhanh

mạnh đặc trị bọ trĩ hại lúa; rệp sáp hại cà 

phê. 

350SC
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ANFAZA
THUỐC TRỪ SÂU RẦY



Bimmy 800.8WP là thuốc đặc trị  đạo ôn lá (cháy lá), 

đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) hại lúa. Sự kết hợp 3 hoạt 

chất chuyên phòng trừ nấm Pyricularia oryzae với tác 

động tiếp xúc, lưu dẫn mạnh, hiệu lực kéo dài ức chế 

nấm bệnh nhanh chóng, vết bệnh khô nhanh không lây 

lang sang cây khác.

LIỀU LƯỢNG: 0.4 - 0.6 kg/ha

 Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi 

tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

THUỐC TRỪ BỆNH

800.8WP

HOẠT CHẤT 
Isoprothiolane 

Sulfur

 Tricyclazole

BIMMY
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CÔNG DỤNG:

 Myfatop 650WP là thuốc phòng trị hữu hiệu lem 

lép hạt/ lúa; nấm hồng/ cà phê. 

LIỀU LƯỢNG:

-Nấm hồng/ cafe: 0.06% ; phun ướt đều cây trồng 

khi tỷ lệ hại khoảng 12-14%

-Lem lép hạt/ lúa: 0.4kg/ha ; phun thuốc khi lúa 

chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều.

650WP

HOẠT CHẤT

Azoxystrobin

Difenoconazole  
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MYFATOP
THUỐC TRỪ BỆNH



THUỐC TRỪ BỆNH
700WP

HOẠT CHẤT

Bronopol

Salicylic acid

LIỀU LƯỢNG: 0.5 kg/ha

Cách dùng: lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc 

khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

SIEUKHUAN
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Piano 18EW
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HOẠT CHẤT

Eugenol

Cách dùng: lượng nước phun 

800 lít/ha. Phun thuốc khi 

bệnh xuất hiện



Sieucheck 700WP
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HOẠT CHẤT

Nitenpyram

Pymetrozine

Diflubenzuron

Cách dùng: lượng nước phun 500 

lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2



BIKIN 750WP

Đặc trị Đạo ôn, bạc lá trên lúa
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HOẠT CHẤT

Bismerthiazole

Sulfur

fenoxamil

Cách dùng: lượng nước phun 

400-500 lít/ha. Phun thuốc khi 

tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.



CỎ CHÁY 200SL
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Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun 1 lần khi cỏ 

đang phát triển mạnh ( khoảng 20 – 25 ngày sau gieo)HOẠT CHẤT

Diaquat dibromide



ANNONG MANCO 80WP
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HOẠT CHẤT

mancozeb



NEWCO 500SL
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HOẠT CHẤT

MCPA amine

Cách dùng: lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun 

thuốc vào giai đoạn 25-35 ngày sau trồng.



ANNONGVIN 50SC
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HOẠT CHẤT

hexaconazole



KITINI SUPER 750WP
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HOẠT CHẤT

Fenoxanil

Sulfur

Tricyclazole



GOLDGUN 0.6EC
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HOẠT CHẤT

azadirachtin



Dr.Jean 800EC
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HOẠT CHẤT

Methyl eugenol

propoxur



Vinup 40EC
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HOẠT CHẤT

Abamectin

aradizachtin



Bigsun 600WP
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HOẠT CHẤT

Pyriproxyfen

tolfenpyrad



Newtime 700WP
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HOẠT CHẤT

Tebufenpyrad

Buprofezin



BRACYLIC 152WP

HOẠT CHẤT

Brassinolide

Salicylic acid



DK-ANNONG 909EC
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HOẠT CHẤT

Petroleum spray oil



SHERTOX 5EC

2

5

HOẠT CHẤT

Cypermethrin



ASSASSAIN 300EC

2

6

HOẠT CHẤT

Pyriproxyfen

Quinalphos



325sc

HOẠT CHẤT

Azoxystrobin

Difenoconazole  
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MYFATOP
THUỐC TRỪ BỆNH

Cách dùng: lượng nước phun 400 lít/ha. Phun 

thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.



Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là công dụng để kiểm soát dịch hại không 

thể thiếu trong trồng trọt hiện nay. Để thuốc BVTV phát huy tối đa hiệu 

quả phòng trừ đối tượng gây hại thì nhà nông cần phải tuân thủ nguyên 

tắc 4 đúng: Đúng thuốc - Đúng liều - Đúng lúc - Đúng cách.

• Ngoài ra, khi sử dụng thuốc BVTV còn phải chú ý đến các nguyên tắc về an toàn sử dụng thuốc 

như là:

Thuốc phải được cất giữ nơi cao có khóa cẩn thận xa tầm với của trẻ em.

Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi dùng. Chỉ dùng thuốc khi đã được đăng ký chính thức (ghi trên 

nhãn).

Mang dụng cụ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc như khẩu trang, găng tay,... lưu ý đặc biệt 

cho thuốc xử lý hạt giống.

Cẩn thận khi pha thuốc để tránh thuốc tiếp xúc vào da, mắt...

Kiểm tra bình phun trước khi sử dụng nên rửa bình phun kỹ trước và sau khi sử dụng.

Không phun ngược chiều gió.

Không ăn, uống trong khi tiếp xúc với thuốc.

Tắm rửa sạch sau khi tiếp xúc với thuốc.

Thu gom bao bì đã qua sử dụng, không vứt bừa bãi, đặc biệt là ở nơi gần nguồn nước.
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Các nguyên tắc an toàn sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật



Các hướng dẫn về an toàn

• - Phải đọc kỹ hướng dẫn ghi trên nhãn trước khi sử dụng.

• - Khi lấy thuốc, pha thuốc và phun rải thuốc phải mặc bảo hộ lao động phù hợp.

• - Không đi phun rải thuốc một mình ở nơi vắng người, không đi phun rải thuốc vào

lúc trời nắng nóng, khi gió to. Không phun rải thuốc ngược chiều gió, đi vuông góc

với chiều gió.

• - Không được ăn uống, hút thuốc khi đang phun rải thuốc.

• - Không sử dụng thiết bị phun rải thuốc bị rò rỉ, hư hỏng hoặc để thuốc dây lên da.

• - Giải lao: Chọn nơi thoáng mát, xa nơi phun rải thuốc.

• - Chỉ ăn uống, hút thuốc sau khi đã rửa tay, mặt mũi thật sạch.

• - Không chăn thả gia súc trong khi đang phun rải thuốc.

• - Ngừng ngay phun thuốc khi phát hiện bình bơm rò rỉ, xả van khí trong bình bơm, đổ

nước thuốc ra chậu và tìm cách khắc phục.

• - Khi vòi phun bị tắc cần lên bờ, đến nơi sạch cỏ để tháo vòi rửa sạch. nếu bị tắc cần

lấy cọng cây mềm để thồng, không dùng miệng thổi để thông vòi.

• - Thay quần áo nếu quần áo đang mặc bị dính thuốc.

• - Không để trẻ em và phụ nữ mang thai tiếp xúc với thuốc BVTV.

• - Không làm nhiễm bẩn nguồn nước và môi trường khi sử dụng thuốc
29
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Sau khi sử dụng thuốc

• + Dọn bao bì, chai thuốc vào một chỗ, tiêu huỷ đúng quy định. Không vứt

bừa bãi hoặc tự ý đốt các bao bì chứa thuốc đã qua sử dụng.

• + Rửa thiết bị phun rải sạch sẽ, đúng cách (hoà xà phòng vào nước, đổ

nước xà phòng vào bình, đóng nắp và lắc bình, đổ nước xà phòng ra xô -

làm lại vài lần. Tháo rời từng bộ phận, dùng bàn chải mềm rửa sạch, thông

vòi phun bằng nước xà phòng và nước sạch), rửa bên ngoài bằng nước xà

phòng và nước sạch thêm lần nữa), úp ráo nước, cất vào kho. Không để

bình bơm bừa bãi khi làm việc hay khi bảo quản.

• + Không đổ thuốc đã pha không sử dụng hết và nước súc rửa, vệ sinh thiết

bị phun rải xuống ruộng, nguồn nước.

• + Tắm, giặt quần áo bảo hộ và công cụ bảo hộ lao động bằng xà phòng,

thay quần áo mới, sạch. Không để chung quần áo bảo hộ với quần áo

thường mặc và không để quần áo, công cụ phòng hộ trong kho thuốc.

• + Nước thuốc đã pha không dùng hết và nước rửa dụng cụ phun rải phải

được đổ đúng nơi quy định, tránh làm ô nhiễm môi trường.
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• *Thời gian trở lại khu vực xử lý: 

Cần ngăn người và gia súc đi vào nơi mới

xử lý thuốc. Trường hợp đặc biệt cần phải

đi vào khu vực xử lý thuốc cần có quần áo

bảo hộ. Thời gian trở lại khu vực xử lý dài

hay ngắn tuỳ thuộc vào từng loại thuốc,

thường là sau khi phun ít nhất 48 giờ.

32



*Sơ cấp cứu khi ngộ độc 

thuốc:
• - Thuốc dây vào mắt: rửa mắt bằng nước sạch liên tục ít nhất là trong 15 

phút.

• - Thuốc rò rỉ ra quần áo, thấm vào người: cởi bỏ hết quần áo bị dây thuốc, 

rửa sạch thuốc trên người nạn nhân bằng nước sạch và xà phòng.

• - Gây nôn cho nạn nhân nếu nạn nhân nuốt phải thuốc BVTV khi nạn nhân 

còn tỉnh táo.

• - Không được cho nạn nhân hút thuốc, uống rượu.

• - Đặt nạn nhân nằm ở tư thế ổn định, nếu nạn nhân bị nóng, sốt thì dùng 

khăn thấm nước lạnh để lau cho nạn nhân. Nếu nạn nhân cảm thấy lạnh thì 

dùng chăn đắp cho nạn nhân.

• - Nếu nạn nhân bị co giật cần lưu ý để giữ không cho nạn nhân cắn phải 

lưỡi.

• - Khi nạn nhân bất tỉnh, cần tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

• - Sau đó chuyển bệnh nhân đến cơ quan y tế, nhớ luôn phải cầm theo nhãn 

thuốc BVTV.

33


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: Piano 18EW
	Slide 11: Sieucheck 700WP
	Slide 12: BIKIN 750WP  Đặc trị Đạo ôn, bạc lá trên lúa
	Slide 13: CỎ CHÁY 200SL
	Slide 14: ANNONG MANCO 80WP
	Slide 15: NEWCO 500SL
	Slide 16: ANNONGVIN 50SC
	Slide 17: KITINI SUPER 750WP
	Slide 18: GOLDGUN 0.6EC
	Slide 19: Dr.Jean 800EC
	Slide 20: Vinup 40EC
	Slide 21: Bigsun 600WP
	Slide 22: Newtime 700WP
	Slide 23: BRACYLIC 152WP
	Slide 24: DK-ANNONG 909EC
	Slide 25: SHERTOX 5EC
	Slide 26: ASSASSAIN 300EC
	Slide 27
	Slide 28:   Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là công dụng để kiểm soát dịch hại không thể thiếu trong trồng trọt hiện nay. Để thuốc BVTV phát huy tối đa hiệu quả phòng trừ đối tượng gây hại thì nhà nông cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc - Đúng l
	Slide 29: Các hướng dẫn về an toàn
	Slide 30
	Slide 31: Sau khi sử dụng thuốc
	Slide 32
	Slide 33: *Sơ cấp cứu khi ngộ độc thuốc: 

